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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông (Bà): Phạm Phi Hùng, CCCD: 075079011114, ngày cấp: 17/8/2022 và Lê Thị Thanh Thúy, CCCD: 075182008929, ngày cấp: 16/08/2022
Mã số định danh/số căn cước:  ;    Ngày cấp: .../.../.......
Địa chỉ thường trú: ấp Suối Râm, xã Cẩm Mỹ.
Số điện thoại: 0974873804
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 5.355,4 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Căn cứ giấy xác nhận số 35/GXN ngày 02/5/2026 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi kèm theo biên bản xác minh ngày 02/5/2026 của phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
 
- Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 13, thị trấn Long Giao (nay là xã Cẩm Mỹ) diện tích 2271.5 m2, loại đất HNK (diện tích thu hồi khoảng 1011.6 m2) do Ông Phạm Phi Hùng và Bà Lê Thị Thanh Thuý đang sử dụng, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CS 011059, ngày 14/06/2019.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
 
- Thửa đất số 228, tờ bản đồ số 1, xã Bảo Bình (nay là tờ bản đồ số 94 xã Cẩm Mỹ), diện tích 6.341,9 m2, loại đất CLN (diện tích thu hồi khoảng 4.343,8m2) do Ông Phạm Phi Hùng và Bà Lê Thị Thanh Thuý đang sử dụng, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CB 536951, ngày 25/08/2015.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
2.2. Vị trí thửa đất:
Căn cứ văn bản Số 566/VPĐKĐĐ.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ về việc xác định vị trí các thửa thuộc Dự án bồi thường hỗ trợ, TĐC, GPMB nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Đông, Cẩm Mỹ
 
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ điểm a, Khoản 2, Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 cuả UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
 
Căn cứ giấy xác nhận số 35/GXN ngày 02/5/2026 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi kèm theo biên bản xác minh ngày 02/5/2026 của phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
 
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	1.663.333.686
	

	1
	Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 13
	314.192.844
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Các tuyến đường giao thông không đấu nối trực tiếp và thông ra Đường Long Giao - Bảo Bình đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Mỹ đến Đường tỉnh 765B đã được đầu tư mặt đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông >600m.
- Có bề rộng <3m, cách đường giao thông > 200m.
	m²
	1.011,6
	290.000
	1,19
	
	0,9
	100
	
	314.192.844
	đường đất áp bằng 0,9
Đường đất 2,2m, không đấu nối trực tiếp, cách đường Long Giao- Bảo Bình khoảng 1860m thuộc đoạn từ giáp Ban chỉ huy quân sự huyện cẩm Mỹ đến đường tình 765B. Vị trí 1, Phạm vi 1;

	2
	Thửa đất số 228, tờ bản đồ số 94
	1.349.140.842
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Các tuyến đường giao thông đấu nối trực tiếp ra Đường Long Giao - Bảo Bình đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Mỹ đến Đường tỉnh 765B đã được đầu tư mặt đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông >600m.
- Có bề rộng <3m, cách đường giao thông >200m.
	m²
	4.343,8
	290.000
	1,19
	
	0,9
	100
	
	1.349.140.842
	Đường đất 3,4m, đấu nối trực tiếp, cách đường Long Giao- Bảo Bình khoảng 978m thuộc đoạn từ giáp ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ đến đường tình 765B. VỊ trí 1, Phạm vi 1 (đường đất áp bằng 0.9

	II
	Nhà, vật kiến trúc (- Căn cứ Quyết định số 18/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thuờng khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tính Đồng Nai.)
	465.717.792
	

	1
	Nhà 01: Mái tôn, khung cột gạch, tường xây tô 02 mặt, sơn nước, nền xi măng, không trần, cửa sắt kiếng, điện chiếu sáng
	Đồng/m² sàn
	25,42
	3.054.000
	
	
	
	100
	
	77.632.680
	2004

	2
	Nhà 02: mái tôn, khung cột gạch, tường xây tô 2 mặt, sơn nước, nền ceramic, trần thạch cao, cửa sắt kiếng
	Đồng/m² sàn
	25,01
	3.489.000
	
	
	
	100
	
	87.259.890
	2004

	3
	Nhà 03: mái tôn, khung cột gạch, tường xây tô 2 mặt, sơn nước, nền ceramic, không trần, cửa sắt kiếng, chiếu sáng điện nổi
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện ngầm + nổi
- Nước: Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh
	Đồng/m² sàn
	68
	3.489.000
	
	
	
	100
	
	237.252.000
	2004

	4
	Mái che, mái hiên 1: mái tôn, khung cột sắt, nền xi măng
	m²
	17,48
	720.000
	
	
	
	100
	
	12.585.600
	2004

	5
	Mái che, mái hiên 2: mái tôn, khung cột săt, nền xi măng
	m²
	18,56
	720.000
	
	
	
	100
	
	13.363.200
	2004

	6
	Tường rào xây gạch không tô trát
	đồng/m2
	2,8
	221.000
	
	
	
	100
	
	618.800
	2004

	7
	Bi chứa nước D 1,8m
	đồng/m dài
	1,4
	379.000
	
	
	
	100
	
	530.600
	2004 (pl2 bình phước)

	8
	Đế bi xây đá chẽ dày 0,2m, cao 2m
	m³
	0,628
	1.798.000
	
	
	
	100
	
	1.129.144
	2004

	9
	Tam cấp xây gạch : dài 1,5m, cao 1,1m
	m²
	1,65
	409.000
	
	
	
	100
	
	674.850
	2004

	10
	Nền ciment dày 5 cm
	m²
	75,84
	80.000
	
	
	
	100
	
	6.067.200
	2004

	11
	Tường rào xây gạch (có tô, trát)
	đồng/m2
	9,15
	382.000
	
	
	
	100
	
	3.495.300
	2004

	12
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m (2004)
	trụ
	9
	58.000
	
	
	
	100
	
	522.000
	2004 (tờ 94, thưả 218)

	13
	Mảng rào dây kẽm gai (2016)
	mét/sợi
	124,6
	4.000
	
	
	
	
	80
	398.720
	xem lại bao nhiu sợi, bao nhiu trụ sắt

	14
	Đường bê tông đá dăm dày 10 cm (2016)
	m²
	144
	163.000
	
	
	
	
	80
	18.777.600
	Năm 2016

	15
	Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá) (2016)
	cái
	1
	4.393.000
	
	
	
	
	80
	3.514.400
	Giếng sâu từ 10m trở lên thì mét thứ 10 trở đi được tính thêm 50% mức giá trên

	16
	Thành giếng xây gạch
	đồng/m chiều cao
	1
	492.000
	
	
	
	
	80
	393.600
	2016

	17
	đường bê tông dày 10 cm
	m²
	11,52
	163.000
	
	
	
	
	80
	1.502.208
	2016

	III
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	125.981.231
	

	1
	Cây chuối
	m²
	60
	28.000
	
	
	
	100
	
	1.680.000
	thửa 39, tờ 13

	2
	Cây thanh long Năm thu hoạch thứ 10 trở đi
	Cây
	1
	344.843
	
	
	
	100
	
	344.843
	thửa 39, tờ 13

	3
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 7 trở đi
	Cây
	8
	1.048.952
	
	
	
	100
	
	8.391.616
	thửa 39, tờ 13

	4
	Cây điều Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	4
	832.530
	
	
	
	100
	
	3.330.120
	thửa 39, tờ 13

	5
	Cây xoài Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	1
	1.918.315
	
	
	
	100
	
	1.918.315
	thửa 39, tờ 13

	6
	Cây đu đủ Năm 1
	Cây
	2
	28.967
	
	
	
	100
	
	57.934
	thửa 39, tờ 13

	7
	họ cây mai - Từ năm thứ 11 đến năm thứ 15
	Cây
	2
	128.500
	
	
	
	100
	
	257.000
	thửa 39, tờ 13

	8
	họ cây mai - Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4
	Cây
	10
	36.700
	
	
	
	100
	
	367.000
	thửa 39, tờ 13

	9
	Mai nhật
	cây
	1
	187.000
	
	
	
	100
	
	187.000
	thửa 39, tờ 13

	10
	họ cây mai - Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10
	Cây
	8
	72.300
	
	
	
	100
	
	578.400
	thửa 228, tờ 94

	11
	Cây chuối
	m²
	30
	28.000
	
	
	
	100
	
	840.000
	thửa 228, tờ 94

	12
	Cây điều Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	34
	832.530
	
	
	
	100
	
	28.306.020
	thửa 228, tờ 94

	13
	Cây sầu riêng Năm 3
	Cây
	10
	1.146.042
	
	
	
	100
	
	11.460.420
	thửa 228, tờ 94

	14
	Cây sầu riêng Năm 4
	Cây
	13
	1.525.173
	
	
	
	100
	
	19.827.249
	thửa 228, tờ 94

	15
	Cây cà phê Năm thu hoạch thứ 1 - 3
	Cây
	120
	397.310
	
	
	
	100
	
	47.677.200
	thửa 228, tờ 94

	16
	Xoan đào - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	1
	454.339
	
	
	
	100
	
	454.339
	thửa 228, tờ 94

	17
	Gòn - đường kinh >9 - 12cm
	(đồng/cây)
	1
	303.775
	
	
	
	100
	
	303.775
	thửa 228, tờ 94

	IV
	Các chính sách HT (- Căn cứ quyết định số: 42/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025. Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	2.096.639.100
	

	1
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 1, phạm vi 1, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	1.011,6
	290.000
	0,9
	
	
	
	1,5 lần
	396.041.400
	

	2
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 1, phạm vi 1, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	4.343,8
	290.000
	0,9
	
	
	
	1,5 lần
	1.700.597.700
	

	CỘNG
	4.351.671.809
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	4.371.671.809
	



	Viết bằng chữ:Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi mốt ngàn, tám trăm lẻ chín đồng.



1
